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TÓM TẮT
Quan trắc chất lượng môi trường nước ở khu vực nuôi cá lồng 
bè ven biển Hải Phòng để đảm bảo và duy trì chất lượng nước 
trong giá trị giới hạn (GTGH) bằng cách khảo sát, đo đạc trực 
tiếp các thông số hiện trường (độ sâu, độ trong, độ đục, nhiệt độ, 
pH, độ mặn, nồng độ oxy hòa tan) bằng các máy móc chuyên dụng 
(Handy lab 680, WTW Turb 355 IR) và các thông số (nitrat, amoni, 
photphat, tổng chất rắn lơ lửng, nhu cầu oxy hóa học) phân tích 
trong phòng thí nghiệm dựa theo Tiêu chuẩn SMEWW 4500-NO2. 
B:2017, SMEWW 5520B:2017, Quy trình US EPA 200.8. Các kết quả 
dựa trên Quy chuẩn QCVN 10-MT:2023/BTNMT, tiêu chuẩn Asean 
để xác định GTGH của các thông số. Trong nghiên cứu, các thông 
số đều có biểu hiện ô nhiễm dinh dưỡng. Tuy nhiên, mức độ ô 
nhiễm ở mỗi vùng nuôi cũng rất khác nhau, thậm chí cục bộ khác 
nhau giữa những khu vực nuôi trong cùng vùng nuôi.
Từ khóa: Nuôi cá lồng bè; chất lượng nước nuôi trồng; thủy sản 
ven biển.

ABSTRACT
Water quality monitoring in cage aquaculture in Hai Phong coastal 
is essential to ensure and maintain water quality within allowable 
limits. This study involved direct field surveys and measurements 
of parameters (depth, transparency, turbidity, temperature, pH, 
salinity and dissolved oxygen) using specialized equipment (Handy 
Lab 680, WTW Turb 355 IR). Additionally, laboratory analyses 
for nitrate, ammonium, phosphate, total suspended solids (TSS), 
and chemical oxygen demand (COD) were conducted following 
SMEWW 4500-NO2 B:2017, SMEWW 5520B:2017 and US EPA 200.8 
procedures. Results were evaluated against the QCVN 10:2023/
BTNMT national technical regulation and ASEAN standards to 
determine the threshold limits for each parameter. The study 
indicates that all parameters show signs of nutrient pollution; 
however, pollution levels vary significantly between farming areas 
and even exhibit localized differences within the same region.
Keywords: Cage aquaculture; aquaculture water quality; coastal 
fisheries.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Hải Phòng có những điều kiện thuận lợi về điều kiện tự nhiên, 

môi trường phù hợp với sự phát triển nuôi trồng thủy sản vùng 
ven bờ. Nghề nuôi lồng bè ven biển của Hải Phòng tập trung tại 
hai khu vực chính là Cát Hải và Cát Bà, chất lượng môi trường nước 
ven biển tương đối ổn định nhưng hiện nay nuôi trồng thủy sản 
đang gây áp lực đến chất lượng môi trường nước, tiềm ẩn nguy cơ 
ô nhiễm rất cao. Giải pháp để duy trì và thúc đẩy phát triển kinh tế 
thủy sản là đảm bảo chất lượng nước tại các khu lồng bè của vật 
nuôi, nghiên cứu này là bước đầu trong kiểm soát chất lượng nước 
bao gồm: Nhiệt độ, pH, độ sâu, độ trong, độ mặn, nồng độ oxy hòa 
tan, độ đục, tổng chất rắn lơ lửng (TSS), dinh dưỡng (N-NO2

-, N-NH4
+, 

P-PO4
3-), nhu cầu oxy hóa học (CODMn), hàm lượng dầu, mỡ khoáng, 

hàm lượng kim loại nặng (Cd, Pb).

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Thu mẫu và bảo quản mẫu
Dựa trên Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) TCVN 6663-3:2016 (ISO 

5667-3:2012), nhóm nghiên cứu đã sử dụng dụng cụ Niskin Vandorn 
Sampler loại 5 lít để lấy mẫu nước tại 4 vị trí bè nuôi cố định. Tần suất 
lấy mẫu là 1 lần/tháng, kéo dài từ tháng 4 đến tháng 8. Các mẫu 
nước được thu thập tại hai tầng nước (mặt và đáy) với tọa độ cụ thể 
như sau:

- Khu vực Hang Vẹm - Vụng O:  CB1 (107°3’35.41”E, 
20°44’18.25”N) và CB2 (107°3’44.16”E, 20°44’17.49”N).

- Khu vực hòn Thoi Quýt - Gia Luận:  CB3 (106°58’48.13”E, 
20°51’48.48”N) và CB4 (106°58’59.23”E, 20°51’46.32”N).

Bảo quản mẫu: Các chỉ tiêu muối dinh dưỡng (N-NO2
-, N-NH4

+, 
P-PO4

3-) được bảo quản ở nhiệt độ 4oC. Đối với T-N, T-P, COD và dầu 
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mỡ khoáng, mẫu được axit hóa bằng bằng axit H2SO4 pH=2 trước 
khi vận chuyển về phòng thí nghiệm theo Tiêu chuẩn  SMEWW 
4500-P.E:2017 [1].

2.2. Phương pháp phân tích
* Phân tích bằng phương pháp lý - hóa:
- TSS: Xác định bằng phương pháp lọc hút chân không (mẫu 

1.000 ml) qua giấy lọc sợi thủy tinh, rửa loại muối, sấy ở 105oC đến 
khối lượng không đổi và cân [2].

- COD: Oxy hóa bằng KMnO4 trong môi trường kiềm ở 105oC, 
sau đó chuẩn độ lượng dư bằng dung dịch Na2S2O3 0,02N với chỉ thị 
hồ tinh bột [3].

- Dầu mỡ: Chiết lỏng-lỏng từ 3 lít nước biển bằng n-hexan, làm 
sạch qua Na2SO4, sau đó cô bay hơi dung môi và sấy đến khối lượng 
không đổi ở 82oC.

* Phân tích bằng quang phổ (DREL 6000):
- Nitrit và Orthophotphat:  Đo màu trực tiếp tại bước sóng 

tương ứng là 543 nm (N-NO2
-) và 880 nm (P-PO4

3-).
- Amoni: Chưng cất 100 ml mẫu trong môi trường kiềm đặc, 

hấp thụ bằng axit H2SO4 0,02N, sau đó tạo màu với thuốc thử Nessler 
và đo tại bước sóng 420 nm.

* Phân tích kim loại nặng: Các nguyên tố Cd, Pb, Hg được xác 
định trên hệ thống ICP-MS NEXION 2.000 B theo tiêu chuẩn US EPA 
200.8. Mẫu được lọc qua màng 0,45 µm và pha loãng trong dung 
dịch axit HNO3 2% trước khi đo trực tiếp. 

2.3. Đánh giá chất lượng nước và rủi ro môi trường
Công tác đánh giá chất lượng môi trường nước tại khu vực 

nuôi trồng được thực hiện dựa trên việc so sánh kết quả quan trắc 
với GTGH quy định tại QCVN 10-MT:2023/BTNMT [4] và các tiêu 
chuẩn khuyến nghị từ Asean [5]. Song song với đó, mức độ rủi ro ô 
nhiễm môi trường biển được xác định theo quy trình tại Thông tư số 
26/2016/TT-BTNMT [6], dựa trên tiêu chuẩn hiện hành.

Chỉ số rủi ro (RQ) được tính toán thông qua công thức sau:

Trong đó: 
RQ: Chỉ số rủi ro ô nhiễm môi trường (xếp loại theo thang phân cấp).
MEC: Nồng độ thực tế của chất gây ô nhiễm 𝑗 trong môi trường.
PNEC: Ngưỡng nồng độ giới hạn cho phép của thông số j.
M: Tổng số thông số ô nhiễm được đưa vào đánh giá.
Wj: Trọng số tương ứng của thông số rủi ro j.

3. KẾT QUẢ
3.1. Hiện trạng, biến động thông số môi trường nền cơ bản
3.1.1. Nhiệt độ nước
Nhiệt độ nước dao động từ 21,4 - 32°C (trung bình 28,6°C), 

biến thiên đồng nhất với nhiệt độ không khí và nằm trong ngưỡng 
sinh trưởng tối ưu của cá biển nhiệt đới. Chênh lệch giữa hai tầng 
nước (tầng mặt, tầng đáy) thường thấp (0,1 - 0,90C), nhưng có thể 
đạt mức cục bộ (1,6 - 1,90C) vào cao điểm nắng nóng tháng 7.

Hình 1. Biến đổi nhiệt độ nước biển tầng mặt, tầng đáy

3.1.2. Trị số pH
Giá trị pH dao động từ 7,92 đến 8,29, mang tính trung tính 

hoặc kiềm yếu. Chỉ số này tương đối ổn định và nằm trong ngưỡng 
phù hợp cho môi trường nuôi trồng thủy sản.

3.1.3. Độ sâu, độ trong
- Độ sâu: Dao động từ 2,8 - 9,1m, phụ thuộc vào địa hình và 

thủy triều (biên độ triều lớn, từ 1,6 đến > 3 m). Khu vực CB1, CB2 có 
độ sâu lớn hơn CB3, CB4.

- Độ trong: Dao động từ 0,6 - 3,5 m. Độ trong thấp nhất vào 
mùa mưa do ảnh hưởng từ đất liền. Khu vực CB3, CB4 đục hơn khu 
vực CB1, CB2 do đặc thù địa hình và tốc độ dòng chảy.

Hình 2. Biến đổi độ sâu, độ trong
3.1.4. Độ mặn
Độ mặn biến thiên mạnh từ 13,6 đến 32,48‰ (trung bình 

26,38‰). Vào mùa mưa (tháng 6 - 8), độ mặn tầng mặt giảm sâu 
(< 20‰) tạo sự phân tầng rõ rệt so với tầng đáy (chênh lệch từ 0,1 
đến 13,5‰). Theo thủy triều, độ mặn khi nước lớn thường cao hơn 
khi nước ròng.

Hình 3. Biến đổi độ mặn nước biển tầng mặt, tầng đáy
3.1.5. Nồng độ oxy hòa tan trong nước (DO) và độ đục
 - Oxy hòa tan (DO): Dao động 3,5 - 6,25 mg/l (trung bình 5,64 

mg/l). Nhìn chung, nồng độ DO đảm bảo > 4 mg/l, chỉ giảm cục bộ 
xuống dưới ngưỡng này vào sáng sớm hoặc khi nắng nóng. Tầng 
mặt có lượng oxy cao hơn tầng đáy (chênh lệch 0,1 - 1,3 mg/l).

- Độ đục: Dao động 1,16 - 10,89 NTU (trung bình 4 NTU). Độ 
đục tăng cao rõ rệt vào mùa mưa (tháng 7) và thường ghi nhận giá 
trị ở tầng đáy cao hơn tầng mặt

Hình 4. Biến đổi nồng độ oxy hòa tan
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Hình 5. Biến đổi độ đục trong nước biển
3.2. Hiện trạng, biến động thông số dinh dưỡng, chất hữu cơ
3.2.1. Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)
Dao động 7,2 - 37,2 mg/l (TB 18,45 mg/l), nằm trong giới hạn 

cho phép của QCVN 10:2023 (< 50mg/l). Sự khác biệt giữa các tầng 
nước không đáng kể do dòng chảy xáo trộn mạnh.

Hình 6. Biến đổi hàm lượng tổng chất rắn lơ lửng
3.2.2. Muối dinh dưỡng N-NO2

-, N-NH4
+, P-PO4

3-

- N-NO2
- và N-NH4

+: Hàm lượng N-NO2
- đạt chuẩn (TB 0,015 

mg/l) và đang giảm dần nhờ quy hoạch lại lồng bè. N-NH4
+ dao 

động 0,024 - 0,21 mg/l, đa số đạt chuẩn nhưng vẫn vượt ngưỡng 
cục bộ tại một số bè nuôi.

Hình 7. Biến đổi hàm lượng muối dinh dưỡng N-NO2-

Hình 8. Biến đổi hàm lượng muối dinh dưỡng N-NH4+ - P-PO43-
Trung bình 0,011 mg/l. Dù đạt chuẩn Việt Nam nhưng so với 

chuẩn ASEAN, nhiều mẫu vượt từ 2,22 - 4,38 lần, tiềm ẩn nguy cơ 
tảo nở hoa.

Hình 9. Biến đổi hàm lượng muối dinh dưỡng P-PO43-
3.2.3. Nhu cầu oxy hóa hóa học (CODMn)
Dao động 2 - 6,91 mg/l (TB 4,05 mg/l), phần lớn mẫu nằm 

trong ngưỡng an toàn (< 5 mg/l) theo tiêu chuẩn bảo tồn.

Hình 10. Biến đổi hàm lượng CODMn
3.2.4. Hàm lượng dầu, mỡ khóang
Dao động 0,1 - 0,56 mg/l (TB 0,32 mg/l). Hầu hết các vị trí đều 

vượt ngưỡng ASEAN (0,14 mg/l), chỉ số này có xu hướng giảm dần 
và thường chỉ tồn tại cục bộ.

Hình 11. Biến động thành phần dầu, mỡ khoáng
3.3. Hiện trạng, biến động hàm lượng kim loại nặng (Cd, Pb)
Dù các nguồn thải công nghiệp chưa phổ biến tại vùng nuôi, 

việc giám sát kim loại nặng vẫn được duy trì để đảm bảo an toàn 
thực phẩm. Kết quả cho thấy hàm lượng các nguyên tố đều ở mức 
rất thấp: Hg dưới ngưỡng phát hiện (< 0,1µg/L), Cd (0,02 - 0,24 µg/L) 
và Pb (0,25 - 3,27µ g/L). Đối chiếu với QCVN 10:2023/BTNMT, các chỉ 
số này hoàn toàn nằm trong ngưỡng an toàn cho nuôi trồng và bảo 
tồn thủy sinh.

Hình 12. Biến động thành phần Cd,Pb
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4. THẢO LUẬN
Nghiên cứu cho thấy môi trường nước đang bị ô nhiễm dinh 

dưỡng cục bộ, có sự phân hóa rõ rệt giữa các khu vực. Đáng chú ý, 
nồng độ các chất ô nhiễm vào mùa mưa cao hơn mùa khô do lượng 
mưa lớn cuốn theo chất thải từ đất liền.

- Vượt ngưỡng: Nồng độ N-NH4
+ vượt GTGH tại nhiều điểm; 

P-PO4
3- vượt chuẩn ASEAN; COD cao (một số nơi vượt chuẩn Trung 

Quốc); DO thấp cục bộ.
- Nguy cơ sinh học: Sự gia tăng chất lơ lửng và dinh dưỡng, kết 

hợp với tảo độc và vi khuẩn hại (Vibrio, Coliform), tiềm ẩn rủi ro gây 
hiện tượng tảo nở hoa và dịch bệnh trên cá.

- Đánh giá rủi ro: Chỉ số rủi ro (RQ) phổ biến ở mức Thấp đến 
Trung bình, riêng trạm CB2 ghi nhận mức Cao.

Bảng 1. Giá trị RQ tại các điểm thu mẫu 

Điểm 
thu 

mẫu
Giá trị RQ Đánh giá

CB1

Thấp nhất 0,45
Rủi ro ô nhiễm nước biển từ thấp 

đến trung bìnhCao nhất 1,09

Trung bình 0,73

CB2

Thấp nhất 0,37
Rủi ro ô nhiễm nước biển từ thấp 

đến caoCao nhất 2,19

Trung bình 0,87

CB3

Thấp nhất 0,46
Rủi ro ô nhiễm nước biển từ thấp 

đến trung bìnhCao nhất 1,18

Trung bình 0,72

CB4 Thấp nhất 0,46 Rủi ro ô nhiễm nước biển từ thấp 
đến trung bình

5. KẾT LUẬN
Mặc dù sở hữu các lợi thế về tự nhiên và hải văn, vùng nuôi 

biển Hải Phòng đang đối mặt với xu hướng ô nhiễm hữu cơ và dinh 
dưỡng. Trong đó, khu vực Hang Vẹm - Vụng O ghi nhận mức độ ô 
nhiễm báo động với hàm lượng N-NH4

+ và COD vượt nhiều lần giới 
hạn cho phép (QCVN 10:2023/BTNMT và ASEAN), đi kèm tình trạng 
thiếu hụt DO thường xuyên. Ngược lại, khu vực hòn Thoi Quýt duy 
trì chất lượng nước ổn định hơn. Nhìn chung, rủi ro ô nhiễm tại các 
vùng nuôi dao động từ mức Thấp đến Trung bình, đòi hỏi công tác 
giám sát môi trường phải được thực hiện định kỳ và chặt chẽ hơn.
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